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BÁO CÁO

Phục vụ phiên họp thứ 26 của Ủy ban thường vụ Quốc hội


Kính gửi: Ủy ban thường vụ Quốc hội
Thực hiện Kế hoạch tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp thứ 26 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Bộ Công Thương xin báo cáo một số nội dung theo yêu cầu của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, cụ thể như sau:
I. Giải pháp nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý thị trường (xử lý tình trạng thương lái nước ngoài mua vét nguyên liệu nông sản, thủy, hải sản gây rối loạn thị trường, ảnh hưởng đến sản xuất - kinh doanh trong nước; tình trạng xuất khẩu lậu quặng, khoáng sản thông qua đường tiểu ngạch gây cạn kiệt nguồn tài nguyên, làm thất thu ngân sách nhà nước...)
1. Về xử lý tình trạng thương lái nước ngoài mua vét nguyên liệu nông sản, thủy, hải sản gây rối loạn thị trường, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh trong nước
Khi xuất hiện thông tin về việc thương lái nước ngoài mua vét nguyên liệu nông sản, thủy, hải sản diễn ra trên địa bàn cả nước, gây rối loạn thị trường, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh, với tinh thần khẩn trương, tích cực, Bộ Công Thương đã chủ động kiểm tra và kịp thời chỉ đạo theo dõi chặt chẽ hoạt động của thương lái nước ngoài thu mua nông, thủy sản trên địa bàn. Nhìn chung, thời gian gần đây, hoạt động này đã dần đi vào ổn định không xuất hiện những hiện tượng phức tạp gây nhiễu loạn thị trường, ảnh hưởng đến bà con nông dân, doanh nghiệp trong sản xuất. 

Tuy nhiên, trong 3 tháng đầu năm 2014, trên các phương tiện thông tin đại chúng có đưa tin về một số hiện tượng thu mua nông sản của thương lái nước ngoài như: thu mua cây huyết đằng tại tỉnh Kon Tum; thu mua lá khoai lang tại tỉnh Vĩnh Long; thu mua cây Culi, cây lông khỉ (cây kim mao cẩu tích) tại Nghệ An; Thu mua mầm thảo quả tại Hà Giang...
Để ngăn chặn kịp thời những hoạt động nêu trên, Bộ Công Thương đã trực tiếp liên hệ với các địa phương nơi xảy ra các hiện tượng nói trên, yêu cầu các địa phương báo cáo nhanh để nắm bắt tình hình và kịp thời xử lý, cụ thể:

- Đối với hoạt động thu mua cây huyết đằng tại tỉnh Kon Tum (thông tin từ báo điện tử như báo Dân Việt đã đưa tin ngày 21 tháng 02 năm 2014). Theo báo nhanh của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum thì trên địa bàn không có hiện tượng thương lái người Trung Quốc tổ chức thu mua cây huyết đằng, mà chỉ có các đại lý thu mua cây huyết đằng là người địa phương đứng ra thu mua cho bà con đi rừng về.

- Đối với hoạt động thu mua lá khoai lang tại tỉnh Vĩnh Long: theo báo cáo nhanh của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Long thì trên địa bàn có thương lái người Trung Quốc đứng ra thu mua lá khoai lang với số lượng lớn, không giới hạn, tuy nhiên chính quyền địa phương đã phối hợp với các ban, ngành tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến hoạt động mua bán hàng hóa của thương nhân nước ngoài, những tác hại của việc bán lá khoai lang non, do đó nông dân đã không tiến hành việc mua bán với thương lái người Trung Quốc.

- Đối với hoạt động thu mua cây Culi, cây lông khỉ (cây kim mao cẩu tích) tại Nghệ An: theo báo cáo nhanh của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An thì hiện nay không có thương nhân (cá nhân) người Trung Quốc thu mua trên địa bàn huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An, hiện tượng nêu trên đã diễn ra từ năm 2013 và nay không còn xảy ra.
- Đối với hoạt động thu mua mầm thảo quả tại Hà Giang: theo báo cáo nhanh của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Giang thì sau khi xác minh đã xác định là không có hiện tượng thương nhân Trung Quốc thu mua thảo quả trên địa bàn như các báo đã đưa tin. Đài Truyền hình tỉnh Hà Giang đã kịp thời đưa phóng sự về việc không có hiện tượng thương nhân, người Trung Quốc thu mua thảo quả một cách ồ ạt trên địa bàn.
Ngay sau khi có thông tin phản ánh từ các địa phương, ngày 12 tháng 3 năm 2014, Bộ Công Thương đã ban hành Công văn số 1910/BCT-TTTN về việc tuyên truyền, phổ biến, giám sát, kiểm tra hoạt động thu mua hàng hóa của người nước ngoài tại Việt Nam gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
Nhờ có sự chỉ đạo kịp thời của Bộ Công Thương, các cơ quan ban ngành tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nông sản, thủy sản trên địa bàn, trên cơ sở đó phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm nhằm đảm bảo bình đẳng, hợp pháp trong sản xuất, kinh doanh và đảm bảo lợi ích cho người nuôi trồng. Đến nay, tình hình hoạt động thu mua nông sản, thủy sản về cơ bản đã trở lại bình thường.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố đã tổ chức phổ biến, tuyên truyền pháp luật liên quan đến hoạt động mua bán hàng hóa của thương nhân nước ngoài trên địa bàn, chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tiến hành kiểm tra, kiểm soát các cá nhân người nước ngoài tham gia thu mua hàng hóa cũng như đứng sau thương lái người Việt, đến nay tình hình thu mua nông sản, thủy sản đã từng bước đi vào nề nếp góp phần tiêu thụ nông sản, thủy sản cho bà con nông dân.
Để giải quyết những vấn đề nêu trên có hiệu quả và căn cơ hơn trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục triển khai một số nội dung công việc cụ thể như sau:
- Tiếp tục chỉ đạo Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương tuyên truyền, phổ biến pháp luật, quy định liên quan đến hoạt động mua bán hàng hoá của thương nhân nước ngoài, kiểm tra kiểm soát hoạt động mua bán hàng hoá của thương nhân nước ngoài. 
- Tăng cường công tác phối hợp để kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh, lưu trú, hoạt động thương mại...
- Chỉ đạo các đơn vị chức năng tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường; ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi buôn lậu, sản xuất và kinh doanh hàng giả, hàng không bảo đảm chất lượng và các hành vi gian lận thương mại khác để bảo vệ quyền lợi của người sản xuất nông sản - thực phẩm. 
- Bộ Công Thương đã thành lập Tổ Cơ động của Cục Quản lý thị trường phối hợp với Cục Cảnh sát kinh tế Bộ Công an và Chi cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố để điều tra, xử lý kịp thời một số vụ việc cấp bách, có tính chất phức tạp diễn ra trên nhiều địa bàn.  

- Tiếp tục chỉ đạo các Thương vụ Việt Nam tại Trung Quốc (nhất là Nam Ninh và Côn Minh) và các nước trong khu vực để chủ động, kịp thời cung cấp thông tin và đề xuất những chương trình hợp tác nhằm thúc đẩy xuất khẩu bền vững, lâu dài đối với sản phẩm nông sản, thuỷ sản; chỉ đạo Cục Xúc tiến thương mại xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại phù hợp để xuất khẩu hàng hóa ra các thị trường nước ngoài.
- Hoàn thiện các Đề án có liên quan đến việc tăng cường gắn kết sản xuất với tiêu thụ, tạo đầu ra ổn định cho sản xuất nông sản, thủy sản như: Đề án “Đổi mới phương thức kinh doanh nông sản nhằm mục đích phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả bền vững” và Đề án “Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. 

- Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan, trước hết là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn thay thế Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ để vừa thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, vừa phát triển các hoạt động hỗ trợ và phát triển thị trường.
2. Tình trạng xuất lậu quặng, khoáng sản thông qua đường tiểu ngạch 
Tài nguyên khoáng sản là nguồn lực vô cùng quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Để tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản, thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 25 tháng 4 năm 2011 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và triển khai Luật Khoáng sản 2010, Bộ Công Thương đã báo cáo và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản, trong đó nêu rõ: 

- Thăm dò và khai thác khoáng sản phải tính đến nhu cầu trước mắt cũng như lâu dài của đất nước nhằm đạt hiệu quả kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm an ninh - quốc phòng, bảo vệ môi trường, cảnh quan, di tích lịch sử, văn hóa; khai thác khoáng sản nhất thiết phải gắn với chế biến sâu, sử dụng phù hợp với tiềm năng, giá trị của từng loại khoáng sản.

- Chế biến khoáng sản phải sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế cao. Các dự án khai thác, chế biến khoáng sản chỉ được xem xét cấp phép khi đã có dự án đầu tư và Hội đồng thẩm định của các Bộ Công Thương, Xây dựng và Ủy ban nhân dân các địa phương thẩm định theo thẩm quyền, dự án phải áp dụng công nghệ chế biến tiên tiến và tăng hiệu quả sử dụng tài nguyên. Đối với khoáng sản chưa có công nghệ chế biến hiện đại, đảm bảo hiệu quả thì kiên quyết dừng lại chưa khai thác.

- Quy hoạch khoáng sản của cả nước phải phù hợp với Chiến lược khoáng sản trong từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản của các địa phương phải phù hợp với Quy hoạch khoáng sản chung của cả nước và Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Để thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã giao các Bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ cụ thể như sau: 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường tăng cường thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật về khoáng sản và bảo vệ môi trường.

- Bộ Công Thương điều chỉnh, bổ sung chính sách, tiêu chuẩn xuất khẩu khoáng sản theo hướng quản lý chặt việc xuất khẩu khoáng sản, không xuất khẩu khoáng sản chưa qua chế biến; thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra thực hiện việc xuất khẩu khoáng sản.

- Bộ Xây dựng tăng cường công tác quản lý việc khai thác, chế biến và xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng và sản xuất xi măng.

- Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan tổ chức kiểm tra và có biện pháp hữu hiệu ngăn chặn việc gian lận thương mại trong xuất khẩu khoáng sản; đảm bảo thủ tục chặt chẽ; rà soát và ban hành hướng dẫn việc xử lý khoáng sản bị thu giữ.

- Bộ Quốc phòng chỉ đạo Bộ đội biên phòng phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn kịp thời hiện tượng xuất khẩu lậu khoáng sản, đặc biệt là thông qua đường biển.

- Bộ Công an chỉ đạo lực lượng công an (đặc biệt là Công an các tỉnh biên giới), phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng liên quan, nhất là đối với lực lượng Quản lý thị trường, Bộ đội Biên phòng tăng cường đấu tranh và ngăn chặn các loại tội phạm buôn lậu và gian lận thương mại trong xuất khẩu khoáng sản.

- Ban Chỉ đạo 127 chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra và ngăn chặn có hiệu quả việc xuất khẩu lậu khoáng sản và gian lận thương mại trên địa bàn.

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhân dân tuân thủ các quy định của pháp luật về khoáng sản; chỉ đạo quyết liệt các cơ quan chức năng trên địa bàn (cơ quan Thuế, Quản lý thị trường, Tài nguyên và Môi trường, Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan) đẩy mạnh việc kiểm tra và ngăn chặn, xử lý kịp thời việc khai thác, vận chuyển và xuất khẩu khoáng sản trái phép trên địa bàn. Chú trọng việc kiểm tra, kiểm soát các tuyến đường vận chuyển, bến bãi, cảng biển tập kết khoáng sản; chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh việc đầu tư các dự án chế biến sâu khoáng sản theo Quy hoạch được duyệt; tạo điều kiện cho các cơ sở chế biến thu mua, vận chuyển khoáng sản phục vụ cho chế biến sâu trong nước.

- Các Bộ, ngành, địa phương có biện pháp đôn đốc, tháo gỡ khó khăn để đẩy mạnh đầu tư các dự án chế biến sâu khoáng sản, phối hợp chặt chẽ trong công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản trên địa bàn, đảm bảo việc tuân thủ nghiêm túc các quy định của Luật Khoáng sản 2010.
- Kịp thời tháo gỡ khó khăn giúp các doanh nghiệp sớm đưa các dự án chế biến sâu vào hoạt động để hỗ trợ việc tiêu thụ khoáng sản trong nước.

Thực hiện Chỉ thị nêu trên của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã xây dựng và ban hành Thông tư số 41/2012/TT-BCT ngày 21 tháng 12 năm 2012 thay thế Thông tư số 08/2008/TT-BCT ngày 18 tháng 6 năm 2008 quy định về xuất khẩu khoáng sản theo hướng xiết chặt việc quản lý xuất khẩu khoáng sản, không xuất khẩu nhiều loại khoáng sản, nhằm giành nguyên liệu cho việc chế biến sâu khoáng sản.

Trong khoảng thời gian từ đầu năm 2012 đến nay do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới, khó khăn về tài chính, các doanh nghiệp khai khoáng, luyện kim phải thu hẹp sản xuất, tồn kho lớn. Trên cơ sở đề nghị của các doanh nghiệp và các địa phương, Bộ Công Thương đã tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương cho phép xuất khẩu một số loại khoáng sản tồn kho tại Thông báo số 407/TB-VPCP ngày 17 tháng 12 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ, bao gồm các loại tinh quặng: sắt, ilmenit, apatit, sulfua chì, kẽm, mangan và đồng chưa tiêu thụ được để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường. Bộ Công Thương đã chủ trì, phối hợp với các địa phương liên quan kiểm tra kỹ, xác định khối lượng quặng tồn kho thực tế của các doanh nghiệp và làm thủ tục giải quyết cho xuất khẩu lượng tinh quặng tồn kho theo các tiêu chuẩn đã cho phép xuất khẩu. Chủ trương của Thủ tướng Chính phủ cho phép xuất khẩu một số loại khoáng sản tồn kho nêu trên được các Bộ, địa phương và các doanh nghiệp đánh giá là hợp lý, kịp thời, thực sự tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và góp phần ngăn chặn việc xuất khẩu lậu khoáng sản. Tiêu thụ khoáng sản tồn kho thông qua xuất khẩu đã giúp doanh nghiệp thu hồi vốn, trả nợ Ngân hàng, có đóng góp đáng kể cho ngân sách nhà nước (thuế xuất khẩu các loại khoáng sản 30-40%), hạn chế tối đa được tình trạng xuất lậu khoáng sản.
Tuy nhiên, hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép vẫn diễn ra phức tạp tại nhiều địa phương. Trên tuyến biên giới đường bộ, các chủ đầu nậu móc nối với đối tượng ở hai bên biên giới hình thành đường dây, tổ chức chặt chẽ trong ngoài biên giới mua bán, tập kết hàng hóa, sau đó sử dụng xe ô tô, xe cải tiến, ngựa thồ vận chuyển theo đường mòn, đường tắt, sông suối, hai bên cánh gà cửa khẩu, nhất là khu vực giáp ranh địa giới hành chính giữa các tỉnh (địa bàn trọng điểm là các tỉnh Lào Cai, Cao Bằng, Hà Giang). Trên tuyến biển, tình hình gian lận thương mại trong xuất khẩu và xuất lậu khoáng sản ra nước ngoài (Trung Quốc) cũng diễn biến phức tạp, sau khi bị lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ, đối tượng đã thay đổi thủ đoạn vận chuyển; quặng sắt không vận chuyển xuất lậu từ các tỉnh Thái Nguyên, Sơn La và các tỉnh miền Trung, miền Nam đi thẳng sang Trung Quốc mà tập kết tại các bến bãi hoạt động không phép thuộc các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Ninh Bình (từ khu vực Bến phà Rừng đến cầu Đá Bạc - huyện Thuỷ Nguyên/Hải Phòng; cảng Phú Thái, cảng Thắng Lợi, bến Trường An, cảng Nhà máy Hòa Phát, cảng Phúc Sơn, cảng Đông Hải, tỉnh Hải Dương; cảng Ninh Phúc, tỉnh Ninh Bình…), chờ dịp để sau đó vận chuyển sang Trung Quốc. Đáng lưu ý, lợi dụng quy định được phép xuất khẩu khoáng sản đang tồn kho một số doanh nghiệp đã "lách luật" như việc khai báo khống số lượng quặng đang tồn kho để được tiếp tục xuất khẩu, nhưng thực chất là tiếp tục khai thác tại các mỏ đã được cấp phép trước đó hoặc mua gom, hợp thức hóa giấy tờ thành lô hàng tồn kho để xuất khẩu.
Từ cuối năm 2012 trở về trước, buôn lậu khoáng sản (quặng titan, quặng sắt) mang lại siêu lợi nhuận nên các đối tượng lợi dụng vận chuyển nội địa để xuất lậu sang Trung Quốc với số lượng lớn. Tuy nhiên, từ năm 2013 và những tháng đầu năm 2014 mặt hàng quặng titan, quặng sắt xuất lậu sang Trung Quốc giảm rõ rệt, do các biện pháp hạn chế, tăng cường kiểm tra, kiểm soát của phía Việt Nam và cũng do giá bán bên Trung Quốc không chênh lệch nhiều so với giá bán tại nội địa.
Để xử lý, ngăn chặn việc xuất lậu khoáng sản qua biên giới, Bộ Công Thương đã chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường phối hợp với Ban Chỉ đạo 127, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển hàng hóa trái phép trên thị trường, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tiếp tay cho hoạt động xuất lậu khoáng sản qua biên giới. 

Bộ Công Thương cũng đã chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường công tác nắm tình hình, tổ chức kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động của những đội tàu thuộc các công ty nhà nước, doanh nghiệp tư nhân và các loại phương tiện khác có dấu hiệu hoạt động buôn lậu, vận chuyển quặng và các loại khoáng sản trái phép ra nước ngoài. 

Phối hợp với Công an, Bộ đội biên phòng, Hải quan các tỉnh, thành phố nắm bắt các Doanh nghiệp trên địa bàn được phép xuất khẩu khoáng sản đang tồn kho, để chủ động kiểm tra, kiểm soát, thống kê số lượng quặng hiện còn tồn đọng thực tế và số lượng được phép xuất khẩu để có kế hoạch giám sát, quản lý; không để đối tượng lợi dụng đưa khoáng sản không đủ tiêu chuẩn, chất lượng hợp thức hóa lô hàng tồn kho được phép xuất khẩu. 
Thông qua công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, kết hợp tuyên truyền pháp luật trong hoạt động thương mại cho các hộ kinh doanh, các doanh nghiệp không tham gia, tiếp tay cho các hành vi vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại, trong đó có hành vi xuất lậu quặng, khoáng sản.


Với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương, việc khai thác trái phép và xuất khẩu khoáng sản qua biên giới cũng đã giảm nhiều, tuy nhiên, do đường biên giới của nước ta dài, đời sống cư dân giáp biên giới đang còn nhiều khó khăn, thủ đoạn buôn lậu ngày càng tinh vi và phức tạp nên chưa thể ngăn chặn một cách triệt để tình trạng trên và do chính sách thu hút khoáng sản của Trung Quốc đã kích thích buôn lậu khoáng sản.
II. Trách nhiệm quản lý nhà nước về điện, xăng, dầu và việc sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng, dầu; việc thực hiện chương trình “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”
1. Trách nhiệm quản lý nhà nước về điện 


a) Về xây dựng thị trường điện

Ngày 08 tháng 11 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 63/2013/QĐ-TTg quy định về lộ trình, các điều kiện và cơ cấu ngành điện để hình thành và phát triển các cấp độ thị trường điện lực tại Việt Nam (thay thế Quyết định số 26/2006/QĐ-TTg), theo đó lộ trình hình thành và phát triển các cấp độ thị trường điện lực tại Việt Nam sẽ được thực hiện cụ thể như sau: 

i) Thị trường phát điện cạnh tranh (cấp độ 1): tiếp tục thị trường phát điện cạnh tranh đến hết năm 2014; 

ii) Thị trường bán buôn điện cạnh tranh (cấp độ 2): từ năm 2015 - 2016 (thực hiện thị trường bán buôn điện cạnh tranh thí điểm), từ năm 2017 - 2021 (thực hiện thị trường bán buôn điện cạnh tranh hoàn chỉnh); 

iii) Thị trường bán lẻ điện cạnh tranh (cấp độ 3): từ năm 2021 - 2023 (thị trường bán lẻ điện cạnh tranh thí điểm), từ sau năm 2023 (thực hiện thị trường bán lẻ điện cạnh tranh hoàn chỉnh). 

Ngày 01 tháng 7 năm 2012, Thị trường phát điện cạnh tranh được vận hành chính thức. Sau hơn một năm vận hành, Thị  trường phát điện cạnh tranh đã đạt được các kết quả bước đầu tích cực: Tạo ra các tín hiệu tốt để thu hút đầu tư mới trong lĩnh vực phát triển nguồn điện; tăng tính minh bạch, công bằng trong việc huy động các nguồn điện thông qua bản chào giá của nhà máy; giá điện được hình thành theo quy luật cung cầu khách quan; tăng tính cạnh tranh giữa các đơn vị phát điện trong thị trường, thúc đẩy các nhà máy chủ động nâng cao hiệu quả cạnh tranh và giảm chi phí phát điện của các nhà máy. 

Đồng thời với việc xây dựng và phát triển các cấp độ thị trường điện, việc cải tổ ngành điện, tái cơ cấu tổ chức của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, một trong những điều kiện tiên quyết cho việc đưa thị trường điện vào hoạt động cũng được khẩn trương thực hiện để đảm bảo vận hành thị trường điện đạt hiệu quả cao. Về nguyên tắc, với tính chất độc quyền tự nhiên, khâu truyền tải điện sẽ được nhà nước giữ độc quyền để đảm bảo an ninh cung cấp điện theo quy định tại Luật điện lực. Các khâu phát điện, phân phối điện, bán lẻ điện sẽ được thị trường hóa nhằm thu hút, đa dạng hóa nguồn đầu tư từ các thành phần kinh tế trong và ngoài nước. Hiện nay, quá trình từng bước giảm tính độc quyền kinh doanh điện, tái cấu trúc ngành điện đã đạt được một số bước tiến quan trọng: Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia được thành lập năm 2008 do nhà nước sở hữu 100% vốn; 5 Tổng công ty Điện lực được thành lập năm 2010 sẽ độc lập trong giai đoạn bán buôn cạnh tranh (dự kiến năm 2015); 3 Tổng công ty phát điện (GENCOs) được thành lập năm 2012, hoạt động hạch toán độc lập, trong thời gian tới sẽ tách độc lập hoàn toàn và được cổ phần hóa theo yêu cầu của Chính phủ. Đối với Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia, trong giai đoạn tiến tới vận hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh (dự kiến năm 2015), Trung tâm sẽ được chuyển đổi thành đơn vị hạch toán độc lập 100% vốn nhà nước với chức năng vận hành hệ thống điện và thị trường điện, qua đó đảm bảo tính độc lập không chung lợi ích với các đơn vị bán điện và mua điện.


Thực hiện chỉ đạo của của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại Thông báo số 67/TB-VPCP ngày 14 tháng 02 năm 2014, Bộ Công Thương đang triển khai xây dựng Đề án “Thiết kế tổng thể thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam”  nhằm xác định mô hình, cấu trúc tổng thể thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam. Tiến độ xây dựng cụ thể: trong tháng 3 năm 2014, gửi công văn và dự thảo Đề án cho các Bộ, ngành và cơ quan liên quan để lấy ý kiến; trong Quý 2 năm 2014, hoàn thiện Đề án trên cơ sở ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, cơ quan liên quan và phê duyệt thiết kế tổng thể thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam.
b) Về xây dựng giá điện theo giá thị trường

Từ năm 2011 đến nay, cơ chế điều hành giá điện theo thị trường được thực hiện theo Quyết định số 24/2011/QĐ-TTg ngày 15 tháng 4 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ (hiện được thay thế bằng Quyết định số 69/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2013 về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân), theo đó giá điện sẽ được điều chỉnh khi thông số đầu vào cơ bản (gồm giá nhiên liệu, tỷ giá ngoại tệ và cơ cấu sản lượng điện phát) biến động so với thông số đã được sử dụng để xác định giá bán điện hiện hành. Hàng năm, căn cứ vào quy định tại Quyết định số 24/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế giá bán điện theo cơ chế thị trường, Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài chính kiểm tra giá thành sản xuất kinh doanh điện sau khi có báo cáo kiểm toán, quyết toán, làm cơ sở để điều chỉnh giá bán điện.

Ngày 10 tháng 7 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 854/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2011 - 2015 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Căn cứ vào chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản nêu trên, Bộ Công Thương đã xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2165/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân các năm 2013 - 2015. Theo đó, mức giá bán lẻ điện bình quân các năm 2013 - 2015 (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) được điều chỉnh theo quy định tại Quyết định số 69/2013/QĐ-TTg không thấp hơn mức giá tối thiểu là 1.437 đồng/kWh và không cao hơn mức giá tối đa là 1.835 đồng/kWh. 

c) Về vấn đề tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư, vận hành khai thác công trình thủy điện

Bộ Công Thương đã xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 18 tháng 02 năm 2014 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 62/2013/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện. 

Thực hiện Nghị quyết số 62/2013/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội khóa XIII, Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 18 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ, hiện nay Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tập trung nghiên cứu, lập quy trình vận hành liên hồ chứa của các lưu vực sông lớn trên toàn quốc, trong đó sẽ giải quyết các xung đột, mâu thuẫn về việc khai thác sử dụng nước cho các mục tiêu khác nhau, quy định rõ nhiệm vụ vận hành các hồ chứa thủy điện trên lưu vực về mùa lũ cũng như về mùa kiệt. Việc xây dựng các hồ chứa đặc biệt ở miền Trung là rất quan trọng trong việc cung cấp nước về mùa khô. Bộ Tài nguyên và Môi trường đang cân đối giữa việc sử dụng hồ chứa để giảm lũ và cấp nước để đáp ứng yêu cầu sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt trong mùa khô. Quy trình vận hành của từng hồ chứa, do Bộ Công Thương ban hành, sẽ căn cứ vào quy định chung của Quy trình vận hành liên hồ chứa về mùa lũ, mùa kiệt, trong đó cụ thể và chi tiết việc vận hành các tổ máy, các công trình xả lũ, trách nhiệm các cơ quan đơn vị…

 Thực hiện Nghị quyết số 62/2013/QH13, Nghị quyết số 11/NQ-CP, Bộ Công Thương đã ban hành Kế hoạch hành động của Bộ tại Quyết định số 2046/QĐ-BCT ngày 10 tháng 3 năm 2014, trong đó có nhiệm vụ rà soát quy trình vận hành hồ chứa thủy điện, kịp thời điều chỉnh, bổ sung những nội dung chưa phù hợp nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng của xả lũ đối với hạ du. Hiện nay Bộ Công Thương đang lấy ý kiến Uỷ ban nhân dân các tỉnh và các cơ quan đơn vị liên quan về các nội dung cần sửa trong các quy trình đã ban hành. Trên cơ sở ý kiến các địa phương và Quy trình vận hành liên hồ chứa được duyệt, Bộ Công Thương sẽ điều chỉnh các nội dung cần thiết.  

d) Về Chương trình cấp điện cho khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Ngày 08 tháng 11 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 2081/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2013-2020 với mục tiêu cấp điện cho khu vực nông thôn, miền núi, hải đảo chưa có điện để đến năm 2020 hầu hết số hộ dân nông thôn được sử dụng điện với Tổng nhu cầu đầu tư là 28.809 tỷ đồng, trong đó: Giai đoạn 2013 – 2015 là 4.881 tỷ đồng; giai đoạn 2016-2020 là 23.928 tỷ đồng. Cơ chế đầu tư: Nguồn vốn ngân sách Trung ương và vốn ODA chiếm 85% vốn đầu tư, chủ đầu tư tự cân đối 15% vốn đầu tư. Về chủ đầu tư: Đối với các tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương triển khai thực hiện Dự án thì Ủy ban nhân dân tỉnh được giao cho cơ quan có chức năng của tỉnh làm chủ đầu tư; đối với các tỉnh còn lại trong Chương trình, giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai thực hiện.

Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1179/QĐ-BCT ngày 13 tháng 02 năm 2014 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình Cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoan 2013 - 2020. Hiện nay, Bộ Công Thương đang tích cực triển khai thực hiện.

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, hiện nay 14 tỉnh đã lập Dự án đầu tư, bao gồm: Hà Tĩnh, Lào Cai, Phú Thọ, Quảng Bình, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Giang, Bình Phước, Nghệ An, Quảng Nam, Thanh Hóa, Cao Bằng, Hà Giang và Quảng Ngãi. Đây là các tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép làm chủ đầu tư thực hiện Dự án. Tuy nhiên, đến nay ngân sách nhà nước vẫn chưa bố trí được vốn để triển khai thực hiện.

Khó khăn lớn nhất của việc triển khai thực hiện Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo là vấn đề kinh phí. Năm 2014, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa cân đối được vốn nên các dự án đã được phê duyệt Dự án đầu tư chưa thể triển khai thực hiện. Để góp phần tháo gỡ khó khăn trong điều kiện ngân sách nhà nước có hạn, Bộ Công Thương đang chuẩn bị tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm Điện khí hóa nông thôn và vận động ODA cho Việt Nam thực hiện Chương trình cấp điện nông thôn giai đoạn 2014 – 2020 dự kiến vào cuối tháng 4 năm 2014.
- Về các dự án Điện nông thôn do Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang thực hiện: 

+ Năm 2014, Nhà nước phân bổ 240 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách cho thực hiện các dự án, cụ thể như sau: Dự án Cấp điện cho các hộ dân chưa có điện chủ yếu là đồng bào Khmer thuộc tỉnh Kiên Giang với kinh phí 22,8 tỷ đồng; Dự án Cấp điện lưới quốc gia cho đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La với kinh phí 130 tỷ đồng; Dự án cấp điện cho các thôn bản chưa có điện tỉnh Bắc Kạn với kinh phí 40 tỷ đồng; Dự án cấp điện cho các thôn, bản chưa có điện tỉnh Lai Châu với kinh phí 47,12 tỷ đồng.

+ Đối với khoản vốn nước ngoài được phân bổ từ khoản vay của ADB: Dự án mở rộng và cải tạo lưới điện nông thôn vùng sâu, vùng xa tỉnh Lai Châu giai đoạn 1 và 2 (sử dụng phần vốn dư) với kinh phí 25 tỷ đồng; Dự án mở rộng và cải tạo lưới điện nông thôn vùng sâu, vùng xa tỉnh Điện Biên giai đoạn 1 và 2 (sử dụng phần vốn dư) với kinh phí 25 tỷ đồng; Dự án Cấp điện cho các hộ dân chưa có điện chủ yếu là đồng bào Khmer tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2 với kinh phí 15 tỷ đồng; Dự án Cấp điện cho các hộ dân chưa có điện chủ yếu là đồng bào Khmer tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2 với kinh phí 15 tỷ đồng.


Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã thực hiện Dự án “đưa điện lưới ra huyện Đảo Cô Tô” được khánh thành vào ngày 16 tháng 10 năm 1013, nối lưới quốc gia với huyện đảo đầu tiên qua 23,2km cáp ngầm tiêu chuẩn 22kV, 40km đường dây truyền tải điện 110km trên đất liên với tổng vốn đầu tư 1.106 tỷ đồng (trong đó, nguồn vốn kêu gọi đóng góp của tỉnh Quảng Ninh là 821,531 tỷ đồng và vốn của Tổng công ty Điện lực miền Bắc là 277,4 tỷ đồng). Dự án cung cấp điện cho hơn 1.600 hộ dân khu vực thị trấn Cô Tô và xã Thanh Lân thuộc huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh. Cùng với cấp điện lưới quốc gia ra huyện đảo Cô Tô, Dự án cáp ngầm 110 kV xuyên biển Hà Tiên - Phú Quốc dài nhất Đông Nam Á (Dự án gồm phần cáp ngầm xuyên biển có chiều dài 57,33 km từ Hà Tiên đến Phú Quốc; phần đường dây 2 mạch trên không gần 8 km hai đầu Hà Tiên - Phú Quốc và trạm biến áp 110/22 kV Phú Quốc) được khởi công ngày 17 tháng 11 năm 2013 với vốn đầu tư gần 2.336 tỉ đồng, sử dụng vốn vay của Ngân hàng thế giới từ nguồn Hỗ trợ phát triển chính sách cải cách ngành điện giai đoạn 2 và vốn đối ứng của Tổng công ty Điện lực Miền Nam. Dự án đã khánh thành vào ngày 06 tháng 02 năm 2014, đảm bảo cấp điện cho hơn 16.000 hộ dân trên đảo Phú Quốc. Ngoài ra, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang thực hiện Dự án cấp điện cho đảo Lý Sơn bằng cáp ngầm với tổng mức đầu tư khoảng 625 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2015. Tuy nhiên, năm 2014 ngân sách nhà nước chưa bố trí được vốn, đến nay, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ứng ra khoảng 50 tỷ đồng để thực hiện Dự án, trong đó ứng cho nhà thầu sản xuất cáp là 29,5 tỷ đồng.

đ) Về tiến độ xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận


Được sự uỷ quyền của Thủ thướng Chính phủ, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương đã báo cáo Bộ Chính trị về Tổng tiến độ Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận tại văn số 19-BC/BCSĐ ngày 24 tháng 10 năm 2012. Cho đến thời điểm hiện nay, theo yêu cầu của Bộ Chính trị, Chính phủ đang chỉ đạo Bộ Công Thương và các Bộ, ngành liên quan làm việc cụ thể với các đối tác liên quan để sớm trình Chính phủ báo cáo lại với Bộ Chính trị. Trên cơ sở đó, Chính phủ xin phép sẽ có báo váo với Ủy ban thường vụ Quốc hội.

e) Về  quản lý nhà nước đối với “thực hiện Quy hoạch điện VII”

Trong 3 năm vừa qua (2011-2013), dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương luôn theo dõi sát tình hình tiêu thụ điện của toàn quốc và tiến độ đầu tư xây dựng các công trình nguồn, lưới điện để có những giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp nhằm đảm bảo cung cấp đủ điện cho Hệ thống điện quốc gia.

Thực tế trong 3 năm vừa qua (2011-2013), tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm và điện sản xuất toàn quốc chỉ đạt trung bình dưới 10%/năm, thấp hơn từ 3 - 4%/năm so với tốc độ dự báo tại Quy hoạch điện VII (14,38%/năm cho giai đoạn 2011 – 2015). Một trong những nguyên nhân chính dẫn tới hiện tượng này là do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới và trong nước. Dự báo trong giai đoạn 2014-2015 tiếp theo, tốc độ tăng trưởng nhu cầu điện toàn quốc cũng khó có thể đạt được bằng tốc độ dự báo được duyệt tại Quy hoạch điện VII. 

Đối với các dự án điện, trong thời gian vừa qua tiến độ một số dự án nguồn và lưới điện bị chậm do Chủ đầu tư gặp khó khăn trong việc thu xếp vốn, đền bù giải phóng mặt bằng…

Nhằm hỗ trợ chủ đầu tư các dự án nguồn, lưới điện trong việc tháo gỡ khó khăn và đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư và đầu tư xây dựng, đền bù giải phóng mặt bằng, thu xếp vốn đầu tư để đảm bảo tiến độ cấp điện cho Hệ thống điện quốc gia, Bộ Công Thương đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng các giải pháp đối với các dự án điện cấp bách. Ngày 31 tháng 01 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 203/TTg-KTN đồng ý danh mục các dự án nguồn và lưới điện cấp bách năm 2013 cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện để đảm bảo đủ điện cho nền kinh tế quốc dân.
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc rà soát lại tiến độ thực hiện các dự án nguồn điện sẽ đầu tư, đưa vào vận hành tới năm 2020 và các năm tiếp theo để đảm bảo khả năng cung cấp đủ điện cho cả nước, Bộ Công Thương đã cập nhật và tính toán lại cân bằng nhu cầu điện cho các năm tiếp theo để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Chính phủ, Phó Thủ tướng - Trưởng Ban chỉ đạo nhà nước về Quy hoạch điện VII vào các ngày 02 tháng 7 năm 2013, 03 tháng 8 năm 2013, 17 tháng 8 năm 2013 và 26 tháng 8 năm 2013 về tính toán cập nhật cân bằng cung cầu và giải pháp đảm bảo cấp điện Hệ thống điện quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét tới 2030. 

Trên cơ sở báo cáo tính toán cập nhật cân bằng cung cầu và các kiến nghị giải pháp tại cuộc họp, ngày 11 tháng 12 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 2414/QĐ-TTg về việc điều chỉnh danh mục, tiến độ một số dự án điện và quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù để đầu tư các công trình điện cấp bách trong giai đoạn 2013-2020. Theo đó, điều chỉnh tiến độ đưa vào vận hành của 52 dự án nguồn điện trong giai đoạn tới năm 2020. 

Ngoài ra, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương đang khẩn trương tổ chức triển khai xây dựng Đề án Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020, có xét triển vọng đến 2030 nhằm đảm bảo cung cấp đủ điện cho Hệ thống điện quốc gia bám sát với thực tế hiện nay. Dự kiến Đề án sẽ hoàn thành và trình Chính phủ cuối năm 2014.

Song song với rà soát, cập nhật và chỉ đạo thực hiện quy hoạch điện quốc gia, Bộ  Công Thương đã tổ chức xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan:

· Đã ban hành Thông tư số 43/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2013 về Quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực. Trong đó đã quy định rõ nội dung trình tự liên quan đến quy hoạch điện quốc gia và quy hoạch điện tỉnh, đồng thời cho phép Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia và quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thể được xem xét, điều chỉnh không theo chu kỳ để đảm bảo bám sát tình hình phát triển phụ tải và tiến độ các dự án điện cho phù hợp, cũng như quy định vai trò trách nhiệm tổ chức thực hiện của các cấp quản lý nhà nước ở Bộ và các địa phương.

· Đang khẩn trương xây dựng Thông tư Quy định về trình tự, thủ tục phát triển các dự án nhà máy nhiệt điện đầu tư theo hình thức Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao (BOT) nhằm hướng dẫn chủ đầu tư các dự án BOT điện thực hiện các thủ tục một cách thuận lợi.
· Nhằm giúp cho chỉ đạo, đôn đốc công tác triển khai đầu tư các dự án nguồn điện đảm bảo tiến độ đưa vào vận hành để cung cấp đủ điện cho Hệ thống điện quốc gia, Chính phủ đã giao nhiệm vụ cho Bộ Công Thương chủ trì xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế xử lý các dự án điện đầu tư theo hình thức IPP và BOT không thực hiện đúng tiến độ cam kết. Hiện nay, Bộ Công Thương đang khẩn trương soạn thảo dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong quý III năm 2014.
g) Về xử lý những vấn đề tại kết luận của Thanh tra Chính phủ việc chấp hành quy định của pháp luật trong quản lý sử dụng vốn, tài sản tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Ngày 09 tháng 12 năm 2013, Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo số 442/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về việc xử lý sau thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong quản lý sử dụng vốn, tài sản tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam: 

- Về đầu tư ra ngoài Công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2011 Tập đoàn Điện lực Việt Nam có tổng vốn đầu tư là 121.790 tỷ đồng. Trong tổng vốn đầu tư 121.790 tỷ đồng (trừ số tiền 1.997 tỷ đồng Tập đoàn Điện lực Việt Nam đầu tư vào lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán) mặc dù là ra ngoài doanh nghiệp (nghĩa là ra ngoài Công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam, không phải là ngoài ngành điện) nhưng thực chất khoản tiền này được Tập đoàn Điện lực Việt Nam đầu tư chủ yếu tại các công ty con và công ty liên kết hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh điện. Trong tổng vốn đầu tư Tập đoàn Điện lực Việt Nam đầu tư ra ngoài doanh nghiệp mà Thanh tra Chính phủ nêu (121.790 tỷ đồng), khoảng 51% (62.482 tỷ đồng) là các khoản Tập đoàn đi vay và sau đó cho các đơn vị thành viên vay lại. Do Tập đoàn Điện lực Việt Nam trực tiếp vay của các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước để đầu tư các công trình điện trước đây nên khi chuyển đổi mô hình hoạt động thành Tập đoàn kinh tế nhà nước, các khoản vay của Tập đoàn Điện lực Việt Nam được chuyển cho các công ty con và công ty liên kết hoạt động trong lĩnh vực điện (các Tổng công ty Điện lực, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, các nhà máy điện đã cổ phần hóa thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam trước đây),…Các khoản vay này không chuyển đổi được chủ thể hợp đồng vay từ Công ty mẹ Tập đoàn Điện lực Việt Nam sang các đơn vị do các tổ chức tín dụng không chấp thuận. Vì vậy, việc cho vay lại để Tập đoàn Điện lực Việt Nam thu hồi vốn từ các đơn vị thành viên đã sử dụng nguồn vốn vay đầu tư các công trình điện, đảm bảo Tập đoàn Điện lực Việt Nam có nguồn trả nợ, là một thực tế khách quan. 

Trong tổng số tiền 121.790 tỷ đồng đầu tư ngoài doanh nghiệp, Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đầu tư vào lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán số tiền 1.997 tỷ đồng. Theo quy định tại Quyết định số 854/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2011 - 2015 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đến hết năm 2015, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cần thoái hết vốn tại các lĩnh vực trên (ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán) để tập trung đầu tư các dự án điện. 

Về vấn đề này, tại Công văn số 442/TB-VPCP, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến: "Việc đầu tư ra ngoài Công ty mẹ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam chủ yếu là đầu tư vào các Công ty thuộc lĩnh vực sản xuất, kinh doanh điện, việc đầu tư ra ngoài ngành nghề kinh doanh chính chiếm tỷ lệ thấp (gần 2 nghìn tỷ đồng). Yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam cân nhắc tính toán hiệu quả việc thực hiện lộ trình thoái vốn đối với các khoản đầu tư ra ngoài ngành nghề kinh doanh chính, không sơ hở để một số đối tượng trục lợi".
- Về việc Tập đoàn Điện lực Việt Nam mua sắm ô tô vượt định mức, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với kiến nghị của Bộ Tài chính về việc hạch toán kinh phí mua xe ô tô vượt định mức (phần vượt định mức tính vào lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn); Tập đoàn Điện lực Việt Nam phải nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc mua xe ô tô vượt định mức quy định.

- Về chi phí “Khu nhà quản lý vận hành và sửa chữa”

Về cơ sở pháp lý và thẩm quyền quyết định đầu tư: Các khu nhà quản lý vận hành là các hạng mục thuộc dự án đầu tư đã được các cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư hoặc cho phép đầu tư nên các dự án đã thực hiện đúng trình tự quy định của Nghị định về đầu tư xây dựng tương ứng tại thời điểm có hiệu lực (Nghị định 177/CP ngày 20 tháng 10 năm 1994, Nghị định 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999, ...).

- Về đầu tư, quản lý, khai thác các Khu quản lý vận hành tại các Dự án:

+ Đặc thù của các dự án nhiệt điện là do yêu cầu về môi trường và điều kiện vận chuyển, cung cấp các loại nhiên liệu (than, khí) cần phải có cảng lớn chuyên dùng, nên phần lớn các dự án đều được khảo sát, quyết định đầu tư tại các địa bàn khó khăn, xa khu dân cư, đô thị. Vì vậy, để đảm cho việc quản lý vận hành, sửa chữa các nhà máy, kịp thời và hiệu quả, thì việc cần có khu nhà ở, sinh hoạt tập trung cho lực lượng cán bộ, kỹ sư, công nhân viên ở gần khu vực nhà máy là bắt buộc, nhất là trong trường hợp khi xảy ra sự cố cần ứng cứu kịp thời. Ngoài ra, việc vận hành các nhà máy điện đều có yếu tố độc hại và căng thẳng nên việc xây dựng các hạ tầng thể thao, giải trí kèm theo tại khu quản lý vận hành nhằm thu hút được lực lượng lao động có trình độ cao tới làm việc và giúp người công nhân vận hành đảm bảo có đủ sức khỏe và tinh thần để yên tâm duy trì khả năng làm việc... cũng là điều cần thiết. Hơn nữa, tại một số dự án, do trong giai đoạn xây dựng và đưa vào vận hành thời gian đầu, có nhiều chuyên gia nước ngoài tham gia, nên các công trình này đầu tiên là để phục vụ cho người nước ngoài, sau đó mới được chuyển giao cho Chủ đầu tư Việt Nam sử dụng.   

+ Về nguyên tắc, việc các hạng mục công trình được phê duyệt trong tổng mức đầu tư của các dự án (trong nội dung Quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền) là nhằm đảm bảo yêu cầu xác định được đầy đủ các khoản mục chi phí đầu tư cần thiết để có thể hoàn thành việc xây dựng một dự án nguồn điện khi lập dự án đầu tư. Giá trị tổng chi phí cho đầu tư cũng được đưa vào phân tích đánh giá hiệu quả kinh tế tài chính đối với từng dự án để qua đó có thể chứng minh được đây là phương án có chi phí thấp và hợp lý so với phương án phải chi trả cho lực lượng lao động ở xa nhà máy và phải di chuyển để làm việc hàng ngày trong suốt đời dự án. Còn sau đó, khi chuyển sang giai đoạn thực hiện đầu tư và nhất là ở giai đoạn thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành, từng khoản chi phí sẽ được phê duyệt hạch toán theo đúng quy định về nguồn vốn và mục đích đầu tư. 

Theo kiểm tra thực tế ban đầu tại một số dự án của Bộ Công Thương và theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, tình hình hạch toán vào giá thành sản xuất kinh doanh điện các chi phí liên quan đến khu nhà ở cán bộ công nhân quản lý vận hành và sửa chữa năm 2011 đối với các dự án Thanh tra Chính phủ nêu như sau:

- Đối với Dự án Nghi Sơn 1 (có hạng mục sân tennis, không có bể bơi), trong năm 2011 dự án chưa đưa vào vận hành nên chi phí liên quan đến khu nhà ở cán bộ công nhân quản lý vận hành và sửa chữa chưa có trong giá thành sản xuất kinh doanh điện. 

- Đối với Dự án Phú Mỹ 1 (không có hạng mục bể bơi, sân tennis), chi phí liên quan đến khu nhà ở cán bộ công nhân viên đã đưa vào giá thành sản xuất kinh doanh điện từ năm 2006 (khoảng 1,3 – 3,7 tỷ đồng/năm) do nhu cầu thực tế của dự án cần có khu nhà ở cho cán bộ, công nhân quản lý vận hành và sửa chữa để đáp ứng việc xử lý sự cố kịp thời đảm bảo quá trình vận hành thường xuyên của nhà máy điện. Ngoài ra, tại thời điểm xây dựng, Dự án ở xa khu dân cư nên cần phải có khu nhà ở tại khu vực Dự án cho chuyên gia nước ngoài xây dựng nhà máy điện. Bộ Công Thương kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận thực tế đối với dự án này.

- Đối với Dự án nhiệt điện Quảng Ninh 1 (không có hạng mục bể bơi, sân tennis, biệt thự), khu nhà ở cán bộ công nhân quản lý vận hành và sửa chữa chưa đưa vào sử dụng trong năm 2011 nên chi phí liên quan đến khu nhà ở cán bộ công nhân viên không đưa vào giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2011.

- Đối với Dự án nhiệt điện Hải Phòng 1 (không có hạng mục bể bơi, sân tennis, biệt thự), không có khoản chi phí liên quan đến khu nhà ở cán bộ công nhân viên trong giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2011.

- Đối với Dự án nhiệt điện Phú Mỹ 4 (không có hạng mục bể bơi, sân tennis), khu nhà ở cán bộ công nhân quản lý vận hành và sửa chữa chưa đưa vào sử dụng trong năm 2011 nên chi phí liên quan đến khu nhà ở cán bộ công nhân viên không đưa vào giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2011.

- Đối với Dự án nhiệt điện Ô Môn 1 (có bể bơi và sân tennis), khu nhà ở cán bộ công nhân quản lý vận hành và sửa chữa chưa đưa vào sử dụng trong năm 2011 nên chi phí liên quan đến khu nhà ở cán bộ công nhân viên không đưa vào giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2011. 

Như vậy, trong 6 Dự án mà Thanh tra Chính phủ đã nêu, chỉ có 1 Dự án là Ô Môn 1 trong hạng mục khu nhà ở có xây dựng bể bơi, sân tennis, nhưng đây là Dự án do Chính phủ Nhật cho vay ưu đãi, có chuyên gia nước ngoài nên ở giai đoạn đầu, việc xây dựng cơ sở thể thao phục vụ cho người nước ngoài là cần thiết, nhất là trong điều kiện địa điểm Dự án ở xa nội thành thành phố Cần Thơ. Và trong 6 Dự án, đến nay mới duy nhất có Dự án Phú Mỹ 1 là đưa chi phí khu nhà ở vào giá thành sản xuất (nhưng cũng chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng doanh thu, chỉ 1,3 - 3,7 tỷ đồng một năm)

Tại Công văn số 442/TB-VPCP, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng rà soát chi phí xây dựng khu nhà ở, quản lý vận hành của ngành điện (trong đó có 6 dự án nguồn điện nêu trên) cũng như đối với các Nhà máy, Khu công nghiệp khác; có hướng dẫn cụ thể và phù hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 2 năm 2014.


Ngày 08 tháng 01 năm 2014, Bộ Công Thương đã có văn bản số 153/BCT-ĐTĐL yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam nghiêm túc thực hiện các ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 442/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ. Ngày 24 tháng 01 năm 2014, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có văn bản số 300/EVN-TCKT báo cáo Bộ Công Thương về vấn đề nêu trên. Theo đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 442/TB-VPCP và kết luận của Thanh tra Chính phủ tại văn bản số 2181/KL-TTCP đồng thời chỉ đạo các đơn vị các đơn vị thành viên kiểm điểm rút kinh nghiệm các tồn tại, khuyết điểm để kịp thời có biện pháp khắc phục, chấn chỉnh.

Về chi phí “Khu nhà quản lý vận hành và sửa chữa”, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 442/TB-VPCP, Bộ Tài chính đã dự thảo văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về phương án xử lý khoản chi phí xây dựng khu nhà ở, nhà quản lý vận hành tại các dự án điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và có Văn bản số 2500/BTC-TCDN gửi Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng về việc tham gia ý kiến đối với nội dung tại dự thảo văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ của Bộ Tài chính. Ngày 19 tháng 3 năm 2014, Bộ Công Thương đã có Văn bản số 2105/BCT-ĐTĐL gửi Bộ Tài chính về việc tham gia ý kiến góp ý đối với nội dung trên. Hiện nay, Bộ Tài chính đang hoàn chỉnh dự thảo văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về vấn đề trên.

2. Trách nhiệm “Quản lý nhà nước về lĩnh vực xăng, dầu và việc sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu”

Hiện nay, kinh doanh xăng dầu được điều chỉnh bởi Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Phù hợp với chức năng quản lý nhà nước được Chính phủ phân công, trách nhiệm bộ, ngành, địa phương về quản lý kinh doanh xăng dầu được quy định tại Điều 29 Nghị định 84/2009/NĐ-CP. Theo đó, khoản 2 Điều 29 Nghị định số 84/2009/NĐ-CP quy định: Bộ Tài chính có trách nhiệm “kiểm tra, giám sát thương nhân đầu mối thực hiện các quy định tại Điều 26 và Điều 27 Nghị định này” (Điều 26 quy định về Quỹ Bình ổn giá; Điều 27 quy định về Giá bán xăng dầu). Nguyên tắc quản lý giá bán xăng dầu được quy định rõ tại Điều 27 của Nghị định số 84/2009/NĐ-CP, theo đó “giá bán xăng dầu được thực hiện theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước” (điểm a Khoản 1 Điều 27). 
Bộ Công Thương, với tư cách là cơ quan phối hợp với Bộ Tài chính trong công tác điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm nguồn cung, ổn định hệ thống phân phối, xin báo cáo như sau:

Trong điều kiện bình thường, các thương nhân đầu mối được chủ động tính toán và cạnh tranh trong việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu (không phân biệt thương nhân thuộc các thành phần kinh tế) nhưng theo nguyên tắc, trình tự, cơ cấu, định mức… được quy định tại Nghị định 84/2009/NĐ-CP; Liên Bộ Tài chính - Công Thương giám sát, hậu kiểm và xử lý nếu vi phạm.

Khi thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, Liên Bộ Tài chính - Công Thương thực hiện quyền định giá (nhưng vẫn bảo đảm nguyên tắc quy định tại Điều 27). Thương nhân đầu mối (không phân biệt thương nhân thuộc các thành phần kinh tế) có trách nhiệm tham gia bình ổn giá theo quy định của pháp luật hiện hành và được bù đắp lại những chi phí hợp lý khi tham gia bình ổn giá.

Thực tế điều hành giá xăng dầu trong năm 2013 và đầu năm 2014, Liên Bộ Tài chính - Công Thương đã nhiều lần yêu cầu các thương nhân đầu mối sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, thậm chí yêu cầu các thương nhân đầu mối cắt giảm lợi nhuận định mức trong cơ cấu tính giá cơ sở nhằm bình ổn giá xăng dầu bán trong nước, kiểm soát lạm phát, bảo đảm ổn định kinh tế - xã hội
. Hiện nay, theo Công văn số 3458/BTC-QLG ngày 19 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính, trong công tác điều hành giá bán xăng dầu trong nước, Quỹ Bình ổn giá đang phải chi sử dụng 300 đồng/lít xăng và các thương nhân đầu mối chưa được tính đủ lợi nhuận định mức trong cơ cấu tính giá đối với các mặt hàng xăng, dầu hỏa (chỉ được tính 150 đồng/lít, tương đương 50% định mức quy định).

Về lâu dài, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng Bộ Tài chính trong công tác điều hành giá xăng dầu trong nước, bảo đảm phản ánh kịp thời xu hướng giá thế giới, tiếp tục thực hiện theo cơ chế thị trường có sự kiểm soát của Nhà nước, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát… đúng chỉ đạo của Chính phủ. Hiện nay, Chính phủ đang chuẩn bị ban hành Nghị định mới thay thế Nghị định số 84/2009/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu, trong đó có nhiều điểm mới nhằm tạo môi trường kinh doanh xăng dầu ngày càng cạnh tranh hơn; tăng tính công khai, minh bạch trong điều hành giá xăng dầu, quỹ bình ổn giá..; tăng cường quản lý hệ thống phân phối theo chuỗi, tổng đại lý kinh doanh xăng dầu, đại lý bán lẻ xăng dầu; Bổ sung hình thức phân phối xăng dầu mới; quy định về dự trữ xăng dầu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, gia công xuất khẩu xăng dầu và nguyên liệu...
Đối với nguồn cung xăng dầu cho tiêu thụ nội địa, Bộ Công Thương đã, đang và sẽ tiếp tục theo dõi, quản lý chặt chẽ nhằm đảm bảo nguồn, ổn định hệ thống phân phối. Thời gian qua, xăng dầu phục vụ tiêu thụ nội địa đã được đáp ứng đầy đủ, phục vụ mọi nhu cầu xăng dầu cho sản xuất của doanh nghiệp cũng như tiêu dùng của nhân dân; xăng dầu được lưu thông thông suốt, không xảy ra tình trạng đứt nguồn cung trong hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn cả nước.
3. Đối với việc thực hiện Chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”:

Ngay sau khi có Thông báo số 264-TB/TW ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Bộ Chính trị về tổ chức Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Bộ Công Thương với vai trò là Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động (1 Lãnh đạo Bộ), Phó Trưởng ban Ban Thường trực Cuộc vận động (1 Lãnh đạo Vụ) đã phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, xây dựng kế hoạch đôn đốc các đơn vị trong và ngoài ngành Công Thương bám sát chủ trương của Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, và triển khai có hiệu quả Cuộc vận động: 
- Hàng năm, Bộ Công Thương đều xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động của Bộ hưởng ứng Cuộc vận động, giao nhiệm vụ cho các đơn vị trong ngành triển khai các hoạt động cụ thể. Đã thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình hành động của Bộ Công Thương hưởng ứng Cuộc vận động và hàng năm có rà soát thay thế, bổ sung. Dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, mạng lưới ngành Công Thương triển khai Cuộc vận động ngày càng sâu rộng, đa dạng từ các cơ quan quản lý nhà nước Trung ương đến địa phương, doanh nghiệp sản xuất, phân phối và các Hiệp hội ngành nghề/ngành hàng…

- Từ năm 2010 đến nay, định kỳ hàng năm Bộ Công Thương đều tiến hành sơ kết, đánh giá, Bộ cũng đã tổng kết đánh giá 3 năm hoạt động triển khai thực hiện Cuộc vận động và có báo cáo gửi Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động.

- Đồng thời, Bộ Công Thương đã phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ban ngành như Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, các Hiệp hội ngành nghề/ngành hàng triển khai các hoạt động đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động.

Bộ Công Thương đã triển khai các hoạt động hưởng ứng Cuộc vận động với nhiều nỗ lực, sáng tạo, vì vậy đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ. Các hoạt động đã được tổ chức rộng khắp trên các lĩnh vực, cụ thể như sau:

Công tác thông tin, tuyên truyền qua báo chí, phương tiện truyền thông về Cuộc vận động

- Thống kê sơ bộ từ khi Bộ Chính trị phát động Cuộc vận động đến hết năm 2013, các đơn vị thông tin truyền thông trực thuộc Bộ Công Thương đã đăng tải được trên 1.000 tin, bài hưởng ứng Cuộc vận động. Truyền hình Công Thương đã xây dựng nhiều tin, bài, phóng sự hàng tuần trong chương trình Công Thương trên kênh VTV1, VTV2, VTV4 với hơn 400 tin bài, phóng sự; Báo Công Thương với trên trên 250 tin, bài; Tạp chí Công Thương với trên 200 tin, bài.  Đồng thời, trong năm 2013, Bộ Công Thương đã phối hợp với Kênh truyền hình VOV thực hiện 11 chuyên mục “Tự hào hàng Việt Nam” được phát sóng trên kênh VOV. Trên trang thông tin điện tử www.tuhaohangvietnam.vn của Bộ Công Thương đã có trên 1.300 bài viết tuyên truyền, quảng bá Cuộc vận động, hàng Việt và doanh nghiệp Việt, thu hút trên 500.000 lượt xem. 

- Tại các địa phương, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố thường xuyên cung cấp thông tin về nhu cầu thị trường nội địa trên website, đặc biệt chú trọng đến những vùng nông thôn, miền núi; cung cấp thông tin về hoạt động và các sản phẩm có chất lượng của các doanh nghiệp trong nước để người tiêu dùng lựa chọn. 
- Bộ Công Thương đã ban hành danh mục sản phẩm, máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được gồm 208 sản phẩm, nhóm sản phẩm và danh sách 1.893 doanh nghiệp trong cả nước và sẽ tiếp tục cập nhật, bổ sung danh mục đăng tải trên website www.moit.gov.vn, để phục vụ các tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác, sử dụng hàng Việt Nam
- Toàn thể cán bộ, công nhân viên, lao động, giáo viên, công nhân viên các đơn vị trực thuộc ngành Công Thương đã xác định đây là cuộc vận động lâu dài, liên tục, do đó đã tiếp tục đẩy mạnh công tác quán triệt sâu rộng trong nội bộ để nâng cao nhận thức và hành động suốt quá trình thực hiện Cuộc vận động theo chỉ đạo.
- Để tôn vinh các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đã tích cực hưởng ứng Cuộc vận động, Bộ Công Thương đã tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương cho 58 tập thể, 57 cá nhân đã có đóng góp tích cực hưởng ứng Cuộc vận động trong 3 năm và cho 21 doanh nghiệp đã có thành tích xuất sắc tham gia chương trình “Hàng Việt về nông thôn”. Đồng thời, từ năm 2008 đến nay, Bộ Công Thương đã triển khai nhiều hoạt động vinh danh doanh nhân, doanh nghiệp Việt như: Chương trình Thương hiệu quốc gia, doanh nhân, doanh nghiệp xuất sắc toàn quốc, Doanh nghiệp phát triển bền vững, giải Thương hiệu Vàng… Ngoài ra, Bộ Công Thương đã phối hợp cùng Sở Công Thương các địa phương, các ngành và các Hiệp hội có liên quan để xét giới thiệu và đề cử danh sách những doanh nghiệp, thương hiệu mạnh, doanh nhân tiêu biểu tham gia các chương trình bình chọn và trao giải tôn vinh hàng Việt Nam, doanh nghiệp Việt tiêu biểu. 

Rà soát, sửa đổi bổ sung các chính sách pháp luật về bảo vệ và phát triển thị trường trong nước không trái với các quy định của WTO gắn với Cuộc vận động

Thực hiện nhiệm vụ giao cho Bộ Công Thương tại Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Bộ Công Thương đã phối hợp với các bộ, ngành và một số hiệp hội ngành nghề/ngành hàng có liên quan triển khai xây dựng Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên cơ sở phù hợp với các cam kết quốc tế. 

Ngày 14 tháng 3 năm 2014, Bộ Công Thương đã có Tờ trình số 1988/TTr-BCT gửi Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014 - 2020. Đề án được xây dựng với 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cơ bản là: (i) Nhóm nhiệm vụ hỗ trợ nhằm thay đổi tích cực về nhận thức và hành vi của cộng đồng; (ii) Nhóm nhiệm vụ hỗ trợ xây dựng chương trình thông tin, tuyên truyền “Tự hào hàng Việt Nam” đối với cộng đồng, đoàn thể (thanh thiếu niên, phụ nữ…); (iii) Nhóm nhiệm vụ hỗ trợ phát triển hệ thống phân phối hàng Việt cố định và bền vững; (iv) Nhóm nhiệm vụ xác nhận và công bố, quảng bá các máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được

Hỗ trợ sản xuất, phân phối, tiêu dùng hàng Việt và các hoạt động thiết thực để thúc đẩy phát triển thương hiệu Việt

- Hoạt động đưa hàng Việt về nông thôn

Tại các địa phương, các Sở Công Thương trong 4 năm qua đã tổ chức được gần 1.700 đợt bán hàng về nông thôn với hơn 13.000 lượt doanh nghiệp tham gia với hơn 24.000 gian hàng, thu hút gần 3 triệu lượt người dân địa phương tới tham quan mua sắm và doanh thu mang lại là hơn 1,78 nghìn tỉ đồng. Đặc biệt, tại các tỉnh biên giới, các đợt bán hàng Việt không chỉ thu hút được người dân trên địa bàn tới tham quan mua sắm mà còn thu hút được đông đảo dân cư của các nước láng giềng như Lào, Campuchia… 

- Hoạt động Hội chợ, triển lãm hàng Việt 

Theo thống kê tính từ khi thực hiện Cuộc vận động đến nay, các Sở Công Thương đã tổ chức thực hiện được 1.554 hội chợ, triển lãm, thu hút 72.450 lượt doanh nghiệp tham gia, với doanh thu bán hàng là khoảng 11.839 tỷ đồng. Các ngành hàng tham gia hội chợ, triển lãm rất đa dạng, phong phú gồm các mặt hàng truyền thống của địa phương, đồ may mặc, đồ dùng gia đình, sành sứ, hóa mỹ phẩm, thủ công mỹ nghệ, các mặt hàng văn hóa phẩm, chế biến, bánh kẹo, giầy dép, đồ gỗ nội thất… 

- Các hoạt động kết nối cung cầu, hỗ trợ mở rộng thị trường

Bộ Công Thương đã chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành và địa phương triển khai xây dựng thành công 2 mô hình thí điểm tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp tại 12 tỉnh; tổ chức kết nối doanh nghiệp tham gia mô hình với các siêu thị (CoopMart, Hapro, Intimex...) để tạo cầu nối tiêu thụ trực tiếp nông sản cho nông dân và cung ứng vật tư nông nghiệp cho nông dân; tổ chức các Lễ ký kết thỏa thuận phối hợp đưa hàng Việt Nam về địa phương giữa Sở Công Thương các tỉnh, thành phố và các Hiệp hội, doanh nghiệp; tổ chức các hội nghị chắp nối cung cầu... nhiều doanh nghiệp sản xuất trên cả nước đã chắp nối được với các kênh phân phối truyền thống và hiện đại để đưa các sản phẩm công nghiệp nông thôn do doanh nghiệp sản xuất vào hệ thống phân phối. 
- Hoạt động hợp tác, trao đổi giữa các Tập đoàn, Tổng công ty nhằm kích thích tiêu dùng nội bộ trong và giữa các doanh nghiệp đã được triển khai. Bộ Công Thương đã tổ chức Lễ ký thỏa thuận ưu tiên sử dụng sản phẩm của nhau giữa các Tập đoàn, Tổng công ty thuộc Bộ. 16 Tập đoàn, Tổng công ty ký thỏa thuận chung và 11 Tập đoàn, Tổng công ty ký kết song phương tiêu thụ sản phẩm. Việc hợp tác dựa trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng các lợi ích của từng Tập đoàn, Tổng công ty, công ty thành viên và phù hợp với quy định của pháp luật. 
4. Công tác “Quản lý nhà nước đối với vấn đề an toàn thực phẩm”
Triển khai Luật An toàn thực phẩm và Nghị định 38/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm, để quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh đối với các mặt hàng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương, Bộ đã ban hành Thông tư số 29/2012/TT-BCT ngày 05 tháng 10 năm 2012 về việc Quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương. Theo đó, Bộ sẽ tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thẩm định xem xét để cấp Giấy chứng nhận đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm các mặt hàng rượu, bia, nước giải khát, sữa chế biến, dầu thực vật, bánh kẹo, bột và tinh bột. Đến nay đã kiểm tra và cấp 57 Giấy chứng nhận cơ sở kinh doanh đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Trong quá trình cấp Giấy chứng nhận, các cơ sở kinh doanh đã đáp ứng đủ các điều kiện, quy định về an toàn thực phẩm đối với địa điểm cơ sở vật chất, trang thiết bị, điều kiện con người...

- Về công tác kiểm tra về an toàn thực phẩm
Trong năm 2013, Bộ đã tổ chức 2 Đoàn kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm trong kinh doanh tại một số cơ sở kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành công thương tại 6 tỉnh, thành phố (Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đồng Tháp).

Trong quá trình kiểm tra thực tế, hầu hết các cơ sở kinh doanh thực phẩm được kiểm tra đã tuân thủ quy định về đăng ký kinh doanh, có ý thức trong việc chấp hành các quy định an toàn thực phẩm trong kinh doanh như: các nhân viên đều được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm, được chủ cơ sở kiểm tra sức khỏe định kỳ và đạt sức khỏe cũng như tuân thủ tốt các quy định điều kiện kho hàng, kho trưng bày sản phẩm, nguồn nước sử dụng trong kinh doanh cũng như phòng vệ sinh... Các mặt hàng kinh doanh tại các cửa hàng xuất trình đầy đủ hóa đơn chứng từ xuất, nhập kho, các chứng từ chứng minh đầy đủ bộ tiêu chuẩn sản phẩm theo quy định pháp luật.

 Tuy nhiên, tại một số cơ sở kinh doanh thực phẩm vẫn còn tồn tại một số vấn đề về ghi nhãn sản phẩm; kho chứa hàng chưa đạt yêu cầu; chưa có phương án diệt côn trùng, động vật gây hại; chưa có thiết bị kiểm soát độ ẩm trong kho theo đúng quy định... Đoàn kiểm tra đã yêu cầu các cơ sở này khắc phục và chuyển hồ sơ cho Sở Công Thương địa phương xử lý theo quy định.

Bộ cũng đã tổ chức đoàn kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đối với thương nhân kinh doanh một số mặt hàng (rượu, bia nước giải khát, bánh mứt kẹo...) có nguy cơ cao về mất an toàn thực phẩm trong dịp Tết (Theo Chỉ thị 26/BCT-CT của Bộ Công Thương ban hành ngày 18 tháng 12 năm 2013 về việc tăng cường công tác kiểm soát, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết).

Ngoài ra, Bộ đã phối hợp tổ chức 04 lớp tập huấn về vệ sinh an toàn thực phẩm cho đối tượng là thương nhân kinh doanh các mặt hàng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương ở 3 khu vực Bắc, Trung, Nam (miền Trung tại Đà Nẵng, khu vực miền Bắc tại Hà Nội vào tháng 11 năm 2013 và lớp tập huấn khu vực miền Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ vào giữa tháng 12 năm 2013).

- Tình hình triển khai xây dựng mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm

Sau khi Quốc hội ban hành Luật An toàn thực phẩm năm 2010, Bộ Công Thương đã triển khai hướng dẫn địa phương xây dựng mô hình “chợ thí điểm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm”, cụ thể như sau: 

Từ năm 2011-2013 có 20 tỉnh được lựa chọn xây dựng mô hình, bao gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hưng Yên, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Đồng Nai, Tây Ninh, Bến Tre, An Giang, Tuyên Quang, Ninh Bình, Phú Yên, Bà Rịa-Vũng Tàu, Trà Vinh, Kiên Giang.

Hiện tại các tỉnh An Giang, Quảng Ninh, Bến Tre, Tây Ninh, Đồng Nai, Hưng Yên, Lạng Sơn đã cơ bản hoàn thành một số tiêu chí như phân khu chức năng; xây mới hoặc cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất của chợ (hệ thống cấp thoát nước); cơ sở vật chất của hộ kinh doanh tại chợ (quầy bày bán thực phẩm, tủ chứa đựng, bảo quản thực phẩm…); tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm cho cán bộ quản lý cũng như hộ kinh doanh thực phẩm tại chợ. Các tỉnh khác đang triển khai việc xây dựng Mô hình với các mức độ khác nhau, tiêu biểu là An Giang (đối với chợ Mỹ Bình) và Quảng Ninh (đối với chợ Hồng Hà). 

Năm 2014, Bộ Công Thương tiếp tục hỗ trợ và hướng dẫn các địa phương xây dựng và tổ chức thực hiện Dự án mô hình chợ  thí điểm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại địa phương, bao gồm các tỉnh/thành phố: Hòa Bình, Hà Giang, Hậu Giang, Bình Định, Cần Thơ, An Giang.

Tuy nguồn kinh phí hỗ trợ có hạn và thời gian triển khai khác nhau  nhưng các tỉnh đã đạt được những kết quả khả quan. So với thời điểm trước khi xây dựng Mô hình, công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ đã có nhiều chuyển biến tích cực cả về nhận thức của cán bộ quản lý và thương nhân kinh doanh tại chợ; phân khu chức năng trong chợ; cơ sở vật chất kỹ thuật của chợ và các hộ kinh doanh; trách nhiệm của tổ chức quản lý chợ và cơ quan có liên quan. 

- Kết quả triển khai xây dựng mô hình chợ thí điểm tuy mới là bước đầu nhưng đã tạo điều kiện để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại chợ; góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và quyền lợi của thương nhân kinh doanh hàng nông sản-thực phẩm tại chợ. Việc xây dựng mô hình đã làm cho người tiêu dùng yên tâm và tin tưởng khi mua hàng tại chợ tham gia mô hình, dẫn đến số lượng khách vào mua hàng tại các chợ có mô hình đông hơn, từ đó tăng thu nhập cho các hộ kinh doanh tại chợ.

- Qua quá trình triển khai xây dựng mô hình, Sở Công Thương và cơ quan liên quan có thêm thông tin và cơ sở thực tiễn về công tác này; qua đó tạo thuận lợi cho việc tham mưu giúp Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương các tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ trên địa bàn.

- Một số tỉnh trong quá trình triển khai xây dựng mô hình đã lồng ghép với một số chương trình, dự án khác như quy hoạch và các dự án đầu tư, cải tạo nâng cấp phát triển mạng lưới chợ; quy hoạch cơ sở giết mổ tập trung; quy hoạch phát triển vùng rau an toàn, xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn; các cửa hàng bán rau an toàn. Một số mô hình có sự kết nối giữa các hợp tác xã cung cấp rau, thực phẩm an toàn với chợ tham gia dự án.
Bộ Công Thương xin báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội./.
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- Vụ Phục vụ hoạt động giám sát - VPQH;
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Vũ Huy Hoàng


� Một số văn bản điều hành của Bộ Tài chính: Công văn số 14239/BTC-QLG ngày 22 tháng 10 năm 2013; số 16363/BTC-QLG ngày 26 tháng 11 năm 2013; số 16917/BTC-QLG ngày 05 tháng 12 năm 2013; số 18327/BTC-QLG ngày 31 tháng 12 năm 2013; số 714/BTC-QLG ngày 15 tháng 01 năm 2014; số 1610/BTC-QLG ngày 27 tháng 01 năm 2014; số 1760/BTC-QLG ngày 10 tháng 02 năm 2014; số 2836/BTC-QLG ngày 06 tháng 3 năm 2014…
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